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NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ

NGỘ ĐỘC CẤP PARACETAMOL

Ngô Đức Hùng 1, Hà Trần Hưng1,2 

TÓM TẮT

Ở Việt Nam thực trạng về ngộ độc cấp paracetamol không được đề cập đến nhiều mặc dù thuốc được sử dụng hết sức rộng rãi và trở thành một tác nhân gây ngộ độc ngày càng gia tăng, nhất là các trường hợp ngộ độc do tự tử, nghiên cứu nhằm nhận xét một số đặc điểm dịch tễ ngộ độc cấp paracetamol. Nghiên cứu mô tả hồi cứu tất cả bệnh nhân ngộ độc cấp thuốc paracetamol tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai 2011- 2014. 94 bệnh nhân ngộ độc cấp paracetamol trong thời gian nghiên cứu. Số bệnh nhân ngộ độc có xu hướng tăng dần theo năm, cao nhất là năm 2014 (48,9%), thấp nhất là năm 2012 (8%). Tuổi ngộ độc thấp nhất là 13 tuổi, tuổi cao nhất là 66, tuổi trung bình là 24,53 ± 8,42, các bệnh nhân ngộ độc chủ yếu gặp ở độ tuổi lao động, cao nhất là nhóm tuổi từ 20-29 (53,2%), độ tuổi vị thành niên từ 10-19 tuổi chiếm tỷ lệ khá cao (26,6%). Bệnh nhân đến viện ngộ độc cấp chủ yếu do nguyên nhân tự tử (89,4%), một số quá liều do lạm dụng thuốc giảm đau (8,5%). Các bệnh nhân ngộ độc rất nhiều loại biệt dược khác nhau của paracetamol, trong đó nổi bật là tỷ lệ ngộ paracetal 500mg và ngộ độc hỗn hợp thần kinh D3 (58, 5%), còn lại là nhiều biệt dược khác. Kết luận: nghiên cứu đã cho thấy các đặc điểm dịch tễ chính của ngộ độc paracetamol cấp cứu tại Trung tâm chống độc 2011-2014.
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SUMMARY

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF ACUTE PARACETAMOL POISONING

In Vietnam the situation of paracetamol poisoning has not been mentioned although the medication is used very widely and become an increasing agents common seen in poisoning, especially in the cases of suicide. This study aims to review some epidemiological characteristics of acute paracetamol poisoning. A retrospective descriptive study of all patients with paracetamol poisoning in Poison Control Center of Bach Mai hospital during 4 years from 2011 to 2014. 94 patients with paracetamol poisoning were included in the study. The number of paracetamol poisoned patients tended to increase gradually over the years, peaking in 2014 (48.9%) and the lowest was in 2012 (8%). Age lowest in the paracetamol poisoned patients was 13 years old, the highest age was 66, the average age was 24.5 ± 8.42, poisoned patients primarily seen in the working age, the most common age group was 20-29 (53.2%), but rather important was high proportion of adolescents (26.6%). The reasons of acute poisoning caused mainly by suicide (89.4%), and overdose due to abuse of painkiller (8.5%). The poisoned patients used a wide variety of different trade names of paracetamol, among which the most common name were paracetal 500mg and D3 (58,5%). Conclusion: The study showed the major epidemiological characteristics of paracetamol poisoning treated at the Poison Control Center from 2011 to 2014.
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